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      UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1089/KH-GDĐT-GDMN         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 4 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI  

THỂ THAO HỌC SINH KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

LẦN V - NĂM 2016 

 

Căn cứ Phương hướng hoạt động Giáo dục đặc biệt năm học 2015-2016 của Sở 

Giáo dục và đào tạo; 

Sở Giáo dục và đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Hội thể thao 

học sinh khuyết tật TP. Hồ Chí Minh lần V, năm 2016 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH: 

Nhằm tạo cơ hội cho học sinh khuyết tật được hòa nhập vào cộng đồng xã hội, 

được học tập, rèn luyện và vui chơi như những trẻ em khỏe mạnh khác. 

Tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật được hòa mình vào môi trường sống, có dịp 

giao lưu, học tập với học sinh các trường trong thành phố nhằm phát triển mọi năng lực 

sẵn có, lạc quan yêu đời, giúp các em được phát triển về thể chất, thẩm mỹ, nhân cách và 

kiến thức xã hội. 

Đồng thời, phát hiện những em có năng khiếu, tài năng về TDTT để bồi dưỡng, 

đào tạo chuẩn bị cho lực lượng vận động viên của thành phố. 

II.YÊU CẦU: 

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện tổ chức cho học sinh tập luyện và 

tuyển chọn các học sinh có năng khiếu, có sức khỏe thành lập đội tuyển của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo tham gia ngày Hội thể thao học sinh khuyết tật TP. Hồ Chí Minh lần V 

năm 2016. 

Các giáo viên, HLV cần quan tâm giáo dục, giúp đỡ cho các em tích cực tham gia 

tập luyện để tham gia ngày Hội. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI: 

 1- Đối tượng tham gia: 

- Là học sinh khuyết tật đang học tập tại các trường, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật. 

- Là học sinh khuyết tật đang học hoà nhập tại các trường phổ thông trong thành phố. 

- Tuổi của các VĐV không quá 16 tuổi (sinh từ năm 2000 trở về sau).  

- Các môn thi đấu có 2 lứa tuổi sẽ được tính tuổi như sau: 

+ Lứa tuổi từ 14 - 16  (sinh năm 2000, 2001, 2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+ Lứa tuổi từ 11 - 13  (sinh năm 2003, 2004, 2005) 

 Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện thành lập đoàn học sinh khuyết tật 

tham gia ngày Hội thể thao học sinh khuyết tật thành phố theo qui định của điều lệ tham 

gia ngày Hội. 

Các đơn vị dự thi tự túc kinh phí: ăn uống, thuốc chữa bệnh, trang phục, bồi dưỡng 

tập luyện và thi đấu… 
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Ban Tổ chức ngày Hội chịu trách nhiệm về chi phí tổ chức, giải thưởng, huy 

chương, cơ sở vật chất, lễ khai mạc, bế mạc, an ninh, y tế, xe di chuyển (xe buýt 45 chỗ, 

máy lạnh), bảo hiểm tai nạn cho vận động viên. 

2- Môn thi:  

+ Điền kinh. 

+ Kéo co. 

+ Bóng bàn. 

(Điều lệ đính kèm) 

3. Các hoạt động khác: 

3.1 Diễu hành: 

- Học sinh tham gia ngày Hội của các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia diễu 

hành trong ngày khai mạc (mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm 30 em). 

- Trang phục: đồng phục của đơn vị. 

- Các đơn vị chuẩn bị cờ, băng rôn... hoặc sáng tạo các hình thức tuyên truyền về 

Ngày Hội cho phù hợp khi đi ngang qua Lễ đài. 

- Ban Tổ chức sẽ chấm điểm cho phần diễu hành. 

- Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị 01 bài giới thiệu ngắn trong thời gian 

khoảng 01 phút để MC giới thiệu khi đoàn đi ngang qua Lễ đài; hạn chót nộp bài giới 

thiệu là 25/4/2016, gửi về Thầy Phạm Duy Phương thông qua địa chỉ email: 

pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn 

 

3.2 Trò chơi vận động tập thể: 
- Đối tượng: (nam, nữ) khiếm thính (từ 11- 16 tuổi) mỗi Phòng Giáo dục và Đào 

tạo cử 01 đội /1 trò chơi.  

- Tổng cộng có 2 trò chơi, cụ thể như sau:  

a. Ghép tranh  
- Mỗi lượt đấu có 4 đội tham gia. Mỗi đội gồm 10 HS (05 nam và 05 nữ) chia 

thành 5 đôi được cột chân lại với hình thức 2 người 3 chân. Các đôi này từ điểm xuất phát 

đi đến đích gắn mảnh ghép vào bảng rồi quay lại vạch xuất phát để đôi tiếp theo di 

chuyển. Đội nào hoàn thành với thời gian ngắn nhất sẽ đạt 10 điểm, đội thua được 5 điểm. 

Thời gian thi đấu mỗi lượt là 5 phút. 

b. Đua ghe ngo trên cạn:  
- Mỗi lượt thi đấu gồm 4 đội. Mỗi đội gồm 10 HS (05 nam và 05 nữ). Các đội sẽ 

được chia bảng thi đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra 02 đội vào vòng tiếp theo để tranh giải nhất, 

nhì, ba. Các đội xếp hàng dọc trước vạch xuất phát, ngồi bệt xuống đất, 2 chân của người 

phía sau cặp vào hông của người phía trước, 2 tay chống xuống đất. Khi nghe hiệu lệnh 

xuất phát các đội di chuyển trên đoạn đường 10m để đến đích. (chú ý: mỗi người trong 

đội dùng 2 tay đẩy mạnh xuống đất nâng người lên để cho thuyền di chuyển về phía 

trước. Cứ thế đẩy mạnh nhanh dần cho ăn khớp với nhau, thuyền nào bị đứt đoạn bị chìm 

thua cuộc. 

Chú ý các quy định chung khác:  
 Các đội phải tập trung đúng thời gian qui định của BTC nếu trọng tài gọi mà không 

vào vị trí thi đấu sẽ bị thua cuộc.  

 Các đội tham gia thi đấu mặc đồng phục thể dục.  

 Các đội phải chấp hành và tôn trọng ý kiến của BTC, trọng tài và các giám sát điều 

khiển trò chơi.  
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 3.3 Các gian hàng của các đơn vị: 

 Ban Tổ chức khuyến khích đăng ký các gian hàng trưng bày sản phẩm của đơn vị 

hoặc đăng ký một gian hàng trò chơi dân gian hay các nội dung khác tùy chọn. Ban Tổ 

chức sẽ bố trí địa điểm, hỗ trợ bàn ghế để các đơn vị trưng bày và tổ chức gian hàng của 

mình. (Nếu là các trò chơi dân gian hoặc nội dung khác, BTC khuyến khích nên có quà 

cho người thắng cuộc) 

 Chú ý: Đăng ký theo mẫu sau: 

TÊN ĐƠN VỊ: ………………… 

Tên gian hàng Vật dụng cần hỗ trợ Ghi chú 

   

        Thủ trưởng đơn vị ký tên 

 Hạn chót đăng ký: 25/4/2016, gửi về Thấy Phạm Duy Phương, thông qua 

địa chỉ email: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn 

 

IV/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU: 

 - Thời gian: ngày 08/5/2016  

- Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao trường THPT NK TDTT Nguyễn Thị Định 

Đường 41, Phường 16, Quận 8, TP.HCM. 

V/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC: 

1. Sân bãi và dụng cụ thi đấu: sân thi đấu, trang trí, khẩu hiệu, âm thanh, ánh 

sáng, vệ sinh, bảo vệ, dụng cụ thi đấu…(thời gian 01 ngày)  

2. Trọng tài: 

Hợp đồng với ban trong tài (chuyên về thể thao khuyết tật) 

- Tổ trọng tài Điền kinh 

- Tổ trọng tài Bóng bàn 

- Tổ trọng tài Kéo co 

- Tổ trọng tài trò chơi vận động (Phòng CTHSSV chịu trách nhiệm) 

3. Thời gian thực hiện: 

-  15 đến 20/4/2016: Liên hệ trường THPT NK TDTT Nguyễn Thị Định về sân thi 

đấu. 

-  20/4/2016 đến 07/5/2016:  

+Ban hành điều lệ ngày Hội  thể thao học sinh khuyết tật TP. Hồ Chí Minh cho tất 

cả các trường, trung tâm khuyết tật trong thành phố.  

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Hội  

+ Dự trù kinh phí tổ chức ngày Hội    

+ Thành lập Ban chỉ đạo ngày Hội và các tiểu ban (hậu cần, nhân sự, chuyên môn 

và tài chánh) 

+ Làm việc với  trường THPT NK TDTT Nguyễn Thị Định về việc thuê sân bãi thi 

đấu. Làm việc với Hội đồng trong tài về chuyên môn kỹ thuật.   

+ Các trường, trung tâm khuyết tật tiếp tục tập luyện và truyển chọn vận động viên 

tham dự ngày Hội  thể thao học sinh khuyết tật thành phố. 

-  27/4/2016: Họp các tiểu ban, kiểm tra công tác chuẩn bị. 
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- 28/4/2016: Lập Kế hoạch khai mạc và bế mạc ngày Hội  (kịch bản, danh sách 

khách mời, dẫn chương trình, bài phát biểu, báo chí, truyền hình, …  

- 20/4/2016: Hạn chót nộp báo cáo số lượng, danh sách VĐV (theo mẫu đính 

kèm), hồ sơ thi đấu (theo quy định) gửi về Thầy Nguyễn Hữu Tâm thông qua  địa chỉ 

email: nhtam.sgddt@tphcm.gov.vn 

 

Các đơn vị lập phiếu thi đấu cho học sinh (trình cho Trọng tài khi tham gia thi 

đấu). 

- 14h00 ngày 25/4/2016: Họp bốc thăm thi đấu (phòng 2.1 Sở Giáo dục và Đào 

tạo, thay thư mời) 

- 20/4/2016: Kiểm tra hồ sơ thi đấu 

            +Tiểu ban nhân sự xét duyệt hồ sơ dự thi, tổng hợp danh sách, số lượng dự thi. 

            +Tiểu ban Hậu cần rà soát các công việc chuẩn bị: sân bãi, dụng cụ thi đấu, thư 

mời, thuốc cấp cứu, chương trình khai mạc, bế mạc, giấy khen, huy chương … 

            +Tiểu ban chuyên môn: Dự kiến lịch thi đấu, thể thức thi đấu, cách thức bốc thăm, 

xếp lịch,… 

            +Tiểu ban tài chính: Hoàn tất các thủ tục về tài chính. 

 + 14giờ ngày 25/4/2016: Họp lãnh đạo các đơn vị tham gia ngày Hội tại Hội 

trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo danh sách VĐV được tham gia thi đấu, 

bốc thăm sắp lịch thi đấu các bộ môn, thống nhất chương trình làm việc trong ngày Hội 

và các công tác chuẩn bị . 

+ Hoàn tất khâu trang trí: Cờ, khẩu hiệu, bảng tên đơn vị, vị trí các đội dưới sân, vị 

trí thi đấu các bộ môn, âm thanh. 

- 08/5/2016 Khai mạc ngày Hội, diễu hành, thi đấu các môn. 

           + 7 giờ 15 : các đơn vị tập kết tại trường THPT NK TDTT Nguyễn Thị Định, điểm 

danh, kiểm tra VĐV. Trang phục học sinh: đồng phục Thể dục. 

 + 7 giờ 45: Khai mạc 

           + 8 giờ đến 8 giờ 30: Các bộ môn triển khai thi đấu. 

           + 15h00 ngày 08/5/2016:  Bế mạc và tổng kết khen thưởng./. 

 4/ Văn nghệ khai mạc, bế mạc: 

 a/ Khai mạc: 03 tiết mục do trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và 

trường Hy Vọng Bình Thạnh thực hiện. 

b/ Bế mạc: 02 tiết mục do trường Hy vọng Quận 1 và trường Chuyên biệt Bình 

Minh quận Tân Phú thực hiện.  

 

                 KT.GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;             (Đã ký) 

- Các đơn vị GD đặc biệt; 

- Các đơn vị có trẻ KT học hòa nhập; 

- Phòng ban Sở; 

- Trường THPT Chuyên NKTDTT Nguyễn Thị Định; 

- BCĐ  GDKT Thành phố;                                                                     Bùi Thị Diễm Thu 

- Lưu:VP, GDMN. 
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   ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN NGÀY HỘI  

THỂ THAO HỌC SINH KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

LẦN V - NĂM 2016 

(Đính kèm kế hoạch số        :/GDĐT-GDMN ngày      tháng 04 năm 2016) 

 

A.Điều lệ từng môn: 

I. Điền kinh:  

 1. Nội dung: Thi đấu theo 2 lứa tuổi 14 – 16 và 11 - 13 tuổi 

- Chạy 60m (nam, nữ) khiếm thính 

- Chạy 60m (nam, nữ) khiếm thị 

- Chạy 60m (nam, nữ) thiểu năng trí tuệ 

- Bật xa tại chỗ (nam, nữ) khiếm thính 

- Bật xa tại chỗ (nam, nữ) khiếm thị 

- Bật xa tại chỗ (nam, nữ) thiểu năng trí tuệ  

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 VĐV tham gia ở mỗi nội dung thi. 

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu thể thao người khuyết tật của tổ chức 

thể thao người khuyết tật quốc tế và các Liên đoàn Thể thao quốc tế cho người 

khuyết tật. 

Lưu ý:  

Đối với nội dung chạy 60m khiếm thị: 

 - Tất cả các VĐV dự thi phải đeo băng bịt mắt (băng bịt mắt do ban tổ chức 

cung cấp) 

 - VĐV có quyền lựa chọn người dẫn đường cho mình 

 - VĐV và người dẫn đường không được cách nhau 0.5m. 

 - Khi về đích người dẫn đường không được vượt quá (chạy trước) VĐV. Khi 

qua vạch đích người dẫn đường phải ở ngay đằng sau và cũng phải qua đích. 

 - Có 2 đường chạy: một đường chạy cho VĐV và một đường chạy cho người 

dẫn đường. 

 - Người dẫn đường phải mặc áo khác màu với VĐV. 

 Đối với nội dung bật xa: 

 - VĐV phải giậm nhảy bằng 2 chân cùng lúc. 

 - Thành tích sẽ được tính từ mép ngoài của ván dậm nhảy tới điểm chạm gần 

nhất sau khi thực hiện lần bật đó. 

 - Mỗi VĐV được thực hiện 3 lần liên tiếp và lấy thành tích cao nhất để xếp 

hạng. 
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II. Kéo co: 

1- Đối tượng thi đấu: học sinh khiếm thính và thiểu năng trí tuệ 

a. Thi đấu đồng đội khiếm thính: nam (7 VĐV), nữ (7 VĐV), tuổi từ 16 

trở xuống.  

b.Thi đấu đồng đội thiểu năng trí tuệ: nam (7 VĐV), nữ (7 VĐV), tuổi từ 

16 trở xuống.  

2- Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu 1 đội nam, 1 đội nữ ở mỗi nội dung; mỗi đội 

gồm huấn luyện viên, săn sóc viên và 10 VĐV (7 chính thức, 3 dự bị). 

3- Trang phục thi đấu: trang phục thể thao 

4- Dây kéo và sân bãi:  

  - Chu vi dây: từ 10cm đến 12,5cm 

  - Chiều dài dây tối thiểu là 33,5m  

Điểm đánh dấu của dây (hình 1) 

  - 01 điểm đánh dấu ở giữa dây – giới hạn điểm bắt đầu kéo (a) 

 - 02 điểm đánh dấu ở 2 bên so với điểm giữa và mỗi điểm cách điểm 

giữa là 4m – đến giới hạn phân định kéo thắng (b). 

- 02 điểm đánh dấu ở 2 bên so với điểm giữa và mỗi điểm cách điểm 

giữa là 5m – đến giới hạn nắm dây của VĐV 2 đội (c). 

 Đánh dấu vị trí (a), (b) và (c) bằng 3 màu khác nhau. 
                   

                                        c     b           a             b    c 

 

                                        1m  -  4m -     -  4m -  1m  
 
   Hình 1. Vị trí đánh dấu kéo co 

- Sân bãi (hình 2) 

Trên nền đất (bằng phẳng) hoặc xi măng, kẻ khu vực kéo co có chiều dài tối 

thiểu là 36m, chiều rộng 1,5m ở giữa sân kẻ một đường trung tâm (a) giới hạn ban 

đầu của dây và giới hạn phân định thắng thua; kẻ 2 đường ở hai bên (b) so với 

đường trung tâm, mỗi đường cách đường trung tâm là 5m – giới hạn VĐV đứng 

nắm dây. 

                                                      > 36 m 
                                           b            a             b 
               

1,5 m 
          
                                           <- 5m -> <- 5m ->                     
   Hình 2. Sân thi đấu kéo co  
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5. Xác định cân: 

Số cân của từng VĐV của mỗi đội được cộng lại để xác định tổng số cân của 

đội (7 VĐV chính thức sao cho đội nam không vượt quá 350kg, nữ không quá 

300kg). Nếu đội nào vượt quá số cân quy định mà không có VĐV thay thế thì sẽ 

phải đấu ít người hơn. 

6. Hình thức thi đấu: 

- Đấu loại trực tiếp (thắng thi đấu tiếp, thua bị loại)  

7. Những Quy định khác 

a. Nắm dây:  VĐV phải dùng tay để giữ, kéo dây; lòng bàn tay úp vào nhau; 

dây phải nằm giữa cơ thể và cánh tay (dưới nách); không được tạo nút, móc khóa 

trên dây hoặc vòng dựa dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể; VĐV phải nắm dây 

ở phía sau điểm đánh dấu (điểm c hình 1)  

b. Vị trí của dây khi bắt đầu kéo sao cho điểm đánh dấu giữa dây (điểm a 

hình 1) trùng với vạch trung tâm giữa sân (điểm a hình 2); khi đúng vị trí trọng tài 

ra lệnh kéo. 

c. Hiệp đấu và trận đấu 

- Hiệp đấu được xác định là một lần kéo thắng, thua của 2 đội; thời gian nghỉ 

giữa 2 hiệp là 3 phút.    

- Trận đấu gồm 3 hiệp đấu thắng 2; sau mỗi hiệp kéo sẽ đổi sân giữa 2 đội; 

khi xác định sân kéo của 2 đội ở hiệp 1 và 3 phải tiến hành bốc thăm. 

d. Phân định thắng thua: 

Đội thắng khi: 

- Kéo được dây (khoảng cách quy định 4 m) ở điểm đánh dấu bên đối 

phương (điểm b hình 1) qua điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất (điểm a hình 2). 

- Đối phương có 2 lần phạm lỗi trong 1 hiệp. 

- Đối phương bỏ cuộc. 

- Đối phương bị trúc quyền thi đấu. 

e. Phạm lỗi trong thi đấu. 

- Nắm giữ dây không đúng như đã quy định  

- Cố ý ngồi trên đất hoặc khi bị trượt ngã không trở lại ngay về vị trí kéo. 

- Khóa dây để cản trở đến sự chuyển động của dây. 

- Bỏ tay ra khỏi dây hoặc rời tay kéo dây liên tục. 

- Ra ngoài sân kéo 

- Không tích cực chủ động kéo (kéo phòng thủ) trong thời gian 5 phút. 

III. Bóng bàn 

1. Đối tượng: Học sinh khiếm thính  

2. Nội dung thi đấu: Đơn nam,đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ theo 2 

lứa tuổi từ 14 – 16 và 11-13 tuổi. 

 - Mỗi VĐV được phép tham dự không quá 2 nội dung. 

 - Mỗi đơn vị tham gia thi đấu được đăng ký 2 đơn nam, 2 đơn nữ, 1 đôi nam, 

1 đôi nữ, 1 đôi nam - nữ ở mỗi lứa tuổi. 
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 3. Thể thức thi đấu 

-Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng VĐV tham dự để bốc thăm chia bảng 

đấu loại trực tiếp. 

- Các trận đấu diễn ra 5 ván, mỗi ván  11 điểm.  

4. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT. 

B. Hồ sơ thi đấu:  

Danh sách tham dự thi đấu (theo mẫu) 

Giấy khám sức khoẻ 

Danh sách mua bảo hiểm cho vận động viên 

C. Thời gian nộp danh sách: 

- Hạn chót nộp danh sách: 20/4/2016 

- Họp bốc thăm thi đấu: 25/4/2016 

- Thi đấu theo lịch: 08/5/2016 

D. KHIẾU NẠI: 

1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật: 

- Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu 

nại phải có văn bản nộp cho trọng tài khi sự cố xảy ra. 

- Ban trọng tài cuộc thi phải giải quyết trước buổi thi đấu kết thúc. Mọi cá 

nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định của ban trọng tài về những 

vấn đề khiếu nại. Nếu thấy chưa thỏa đáng có quyền khiếu nại lên ban tổ chức hội 

thi. 

2. Các khiếu nại về nhân sự: 

-  Chỉ có lãnh đạo đoàn mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại phải có văn 

bản nộp cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ, trường hợp chưa có đủ 

điều kiện xử lý, ban tổ chức sẽ thẩm tra và xử lý sau. 

E. XỬ LÝ VI PHẠM: 

- Cá nhân, tập thể vi phạm Điều lệ, gây mất đoàn kết và làm ảnh hưởng đến 

công tác tổ chức Hội thi sẽ bị xử lý nghiêm khắc và thông báo trước toàn ngành. 

- Chỉ có ban tổ chức mới có quyền thay đổi hoặc bổ sung điều lệ này. 

F. CÁCH XẾP HẠNG: 

- Xếp hạng toàn toàn: tính theo tổng số huy chương vàng, bạc, đồng đạt được 

của các môn thi; đoàn nào nhiều huy chương vàng hơn sẽ xếp trên, nếu bằng nhau 

thì tính tổng số huy chương bạc, đồng và nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm. 

BAN TỔ CHỨC 
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ĐĂNG KÝ  THAM GIA NGÀY HỘI THỂ THAO HỌC SINH KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

LẦN V NĂM 2016 

( Đính kèm kế hoạch số        :/KH-GDĐT-GDMN ngày      tháng 4 năm 2016) 
 

1/ Điền kinh: 

 
TT Họ tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh  

Giới 

tính 

Trường  

Chạy 60m 

 

Bật xa 

Ghi 

chú 

     Khiếm thị Khiếm thính Thiểu năng trí 

tuệ 

Khiếm 

thị 

 Khiếm 

thính 

 Thiểu 

năng trí 

tuệ 

  

     11-

13t 

14-

16t 

11-

13t 

14-

16t 

11-

13t 

14-

16t 

11-13t 14-16t 11-13t 14-16t 11-13t 14-16t  

                  

                  

 

2/ Bóng bàn: 

 
TT Họ tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh  

Giới 

tính 

Trường  

Bóng bàn 

Ghi chú 

     Đơn nam Đơn nữ Đôi nam Đôi nữ Đôi nam – nữ  

     11-

13t 

14-

16t 

11-

13t 

14-

16t 

11-

13t 

14-

16t 

11-13t 14-

16t 

11-13t 14-

16t 

 

                

                

UỶ BAN NHÂN QUẬN……..   

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        
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3/ Kéo co:  

 
TT Họ tên Ngày, tháng, 

năm sinh  

Giới tính Trường Cờ vua khiếm thính  Kéo co khiếm 

thính  

Bóng đá 

khiếm thính  

Ghi chú 

     11-13t 14-16t Nam Nữ   

           

           

 

4/ Trò Chơi vận động tập thể:  

 
TT Họ tên Ngày, 

tháng, năm 

sinh  

Giới tính Trường Ghép Tranh  Đua ghe ngo trên 

cạn 

Ghi chú 

     Nam Nữ Nữ Nam  

          

          

 

          PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

 


